























KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN CUỐI KÌ 1
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút 

	TT
	Kỹ năng
	Nội dung/kĩ năng
	Mức độ nhận thức

	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Nhật kí, phóng sự, hồi kí
	2
	3
	1
	60%

	
	
	Thơ trữ tình hiện đại
	
	
	
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ
	1*
	1*
	1*
	40%

	
	
	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
	
	
	
	

	Tổng
	25
	45
	30
	
100%

	Tỉ lệ %
	70%
	30%
	
















BẢN ĐẶC TẢ THEO KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN CUỐI KÌ 1
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 12
Thời gian làm bài: 90  phút
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng%

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	1
	ĐỌC HIỂU

	1.
Nhật kí, phóng sự, hồi kí

	Nhận biết: 
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật trong nhật kí, phóng sự, hồi kí.
- Nhận biết được những dấu hiệu phân biệt giữa nhật kí, phóng sự và hồi kí.
- Nhận biết được yếu tố phi hư cấu trong tác phẩm. Chỉ ra được những thông tin tri thức mang tính hiện thực, khách quan và cách nhìn riêng, thái độ, quan điểm mang tính chủ quan của người viết.
Thông hiểu:
- Nêu được các sự kiện chính trong tác phẩm. 
- Phân tích, lí giải được tác dụng của biện pháp tu từ trong tác phẩm.
- Phân tích được những đặc điểm của hình tượng trung tâm trong phóng sự, hồi kí, nhật kí; lí giải được vai trò, ý nghĩa của hình tượng này trong tác phẩm.
-  Lí giải được vai trò của những chi tiết quan trọng, tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật như: miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, yếu tổ chủ quan của người viết trong việc thể hiện nội dung văn bản.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng trong văn bản. Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.
-  Phát hiện và lí giải được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ tác phẩm.
Vận dụng:
- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình tác phẩm, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm. 
- Rút ra bài học từ tác phẩm; thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm.
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong tác phẩm. 
- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân.
	02 câu
	03 câu 
	01 câu 
	60

	
	
	2. Thơ trữ tình hiện đại


	Nhận biết: 
- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ hiện đại. (Câu 1)
- Nhận biết được đề tài, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật trong thơ hiện đại.
- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu, biểu tượng của bài thơ hiện đại. (Câu 2)
- Nhận biết được các biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong văn bản thơ.
Thông hiểu:
- Lí giải được vai trò của những chi tiết quan trọng, hình tượng trung tâm của bài thơ. 
- Phân tích, lí giải được tác dụng của biện pháp tu từ trong bài thơ.(Câu 3) 
- Phân tích, lí giải được mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo, thông điệp của bài thơ; phân tích được sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. (Câu 4)
- Hiểu và lí giải được vai trò, tác dụng của hình ảnh, biểu tượng, đặc biệt là các yếu tố tượng trưng, siêu thực (nếu có) trong bài thơ.
- Phát hiện và lí giải được các giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh trong bài thơ. (Câu 5)
- Hiểu và lí giải một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển, hiện thực và lãng mạn (nếu có) được thể hiện trong bài thơ.
Vận dụng:
- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản thơ, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm. (Câu 6)
- Rút ra bài học từ tác phẩm; thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm.
- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong bài thơ.
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản thơ. 
- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn học đối với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân.
	
	
	
	

	2



	





	     1.
Nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Nêu được cụ thể vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Phân tích được lí do và các phương diện liên quan đến tuổi trẻ của vấn đề.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với tuổi trẻ.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 12 lớp để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
	1*



	1*



	1*



	40




	
	
	2.
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học

	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, loại hình nghệ thuật,… của tác phẩm.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.
- Nhận xét, đánh giá về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 12 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
	
	
	
	

	Tổng
	
	25
	45
	30
	100

	Tỉ lệ
	
	70
	30
	

















	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT SỐ 2 AN NHƠN
--------------------
(Đề thi có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026 MÔN: NGỮ VĂN. Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	Họ và tên: ..............................................................
	Lớp: …..


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
…
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non Gan không núng Chí không mòn!
Những đồng chí, thân chôn làm giá súng Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thân, nhắm mắt, còn ôm.
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện
….
	5 - 1954
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu – NXB Văn nghệ TP HCM – trang 127)
*Giới thiệu:
· Tố Hữu (1920 - 2002), là một nhà thơ lớn của dân tộc, một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam, được mệnh danh là "cánh chim đầu đàn của thi ca cách mạng Việt Nam". Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp thi ca của ông hòa quyện vào nhau trong từng bước đi của lịch sử và thời đại. Với phong cách thơ trữ tình chính trị sâu sắc, đậm chất sử thi và tính dân tộc, thơ của Tố Hữu là tấm gương tâm hồn, lý tưởng cho nhiều thế hệ.
· Bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên là một trong những bài thơ thời sự nhất của Tố Hữu. Bài thơ được viết ngay sau ngày Điện Biên Phủ chiến thắng: 7/5/1954.
Câu 1. Xác định chủ thể trữ tình trong văn bản trên?
Câu 2. Chỉ ra những chi tiết miêu tả hình ảnh các chiến sĩ Điện Biên trong văn bản.
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ:
“Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt Máu trộn bùn non”
Câu 4. Nêu cảm hứng chủ đạo của văn bản.
[bookmark: _GoBack] Câu 5. Đoạn thơ sau mang lại giá trị nhận thức gì đối với người đọc?
Những đồng chí, thân chôn làm giá súng Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thân, nhắm mắt, còn ôm.
Câu 6. Viết đoạn văn (8-12 dòng) trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người chiến sĩ Điện Biên trong đoạn trích ở phần Đọc – hiểu.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến của anh/ chị về việc tự khẳng định bản thân của giới trẻ hiện nay.
Hết
9


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT SỐ 2 AN NHƠN
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIÊM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Ngữ văn. Lớp: 12

	
	PHẦN
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
	

	
	I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
	

	
	Câu 1
	Chủ thể trữ tình: tác giả.
* Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời đúng đáp án: 0,5 điểm.
· Học sinh không trả lời/trả lời sai: không cho điểm.
	0,5
	

	
	Câu 2
	Những chi tiết miêu tả hình ảnh các chiến sĩ Điện Biên: khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, gan không núng, chí không mòn, thân chôn làm giá súng, nát thân…
* Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời đúng đáp án: 0,5 điểm.
· Học sinh trả lời đúng ½ đáp án: 0,25 điểm;
· Học sinh không trả lời/trả lời sai: không cho điểm.
	0,5
	

	
	Câu 3
	Biện pháp tu từ: Liệt kê (1) (khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…).
Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, cụ thể, sinh động, tạo nhịp điệu cho câu thơ (2)
+ Cụ thể hoá về cuộc sống chiến đấu khắc nghiệt, gian khổ. Nhấn mạnh tinh thần kiên cường, bất khuất, ý chí quyết thắng của người chiến sĩ.(3)
· Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
· Học sinh trả lời được ý (1): 0,25 điểm; ý (2): 0,25 điểm), ý (3): 0,5 điểm),
· Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai:00 điểm.
	1,0
	

	
	Câu 4
	Cảm hứng chủ đạo của văn bản
· Hân hoan, tự hào
· Khẳng định, ca ngợi.
* Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
· Học sinh trả lời được ½ ý: 0,5 điểm.
· Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai:00 điểm.
	1,0
	

	
	Câu 5
	Giá trị nhận thức:
· Cuộc sống chiến đấu anh dũng, quả cảm của người lính.
· Ý chí quyết thắng, lòng yêu nước, sự hi sinh cao đẹp.
-> Ca ngợi phẩm chất anh hùng của con người, dân tộc Việt Nam.
* Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
· Học sinh trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
· Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai:00 điểm.
	1,0
	

	
	Câu 6
	Viết đoạn văn ngắn thể hiện cảm nhận về hình ảnh người chiến sĩ Điện Biên
· Hình thức: Đoạn văn ngắn từ 8 đến 12 dòng.
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ suy nghĩ, quan điểm, cách hiểu, cách cảm nhận của bản thân về vấn đề được nêu.
Có thể theo hướng sau:
+ Đối mặt hoàn cảnh khắc nghiệt nơi chiến trường, nhưng vẫn ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn:
· Vẻ đẹp anh hùng, kiên cường, bất khuất
· Ý chí và lòng yêu nước
· Hi sinh cao đẹp vì lý tưởng cao cả
+ Nghệ thuật: giọng điệu ngợi ca, hào hùng, sử dụng biện pháp liệt kê…
Hướng dẫn chấm:
+ Hình thức đoạn văn: (0,5 điểm) Đảm bảo 1 đoạn văn: lùi vào đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu, dấu chấm kết thúc đoạn (0,5 điểm)
	2,0
	



	
	+ Học sinh đảm bảo về yêu cầu diễn đạt, chính tả: (0,25 điểm)
+ Nội dung: (1,25 điểm)
· Học sinh lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 - 1,25 điểm).
· Học sinh lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 – 0,75điểm)
· Học sinh lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25điểm).
· Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai yêu cầu:00 điểm.
	

	II. VIẾT (4,0 điểm)

	
	Viết bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến về việc tự khẳng định bản thân của giới trẻ hiện
nay.
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Việc tự khẳng định bản thân của giới trẻ hiện nay.
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
Sau đây là một số gợi ý:
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
2. Thân bài:
2.1 Giải thích: khẳng định bản thân là thừa nhận một cách chắc chắn giá trị năng lực và phẩm chất của chính mình.
2.2 Bàn luận:
+ Trong thời đại ngày nay, việc tự khẳng định bản thân mang một ý nghĩa đặc biệt nhất là giới trẻ.
+ Biết đặt mục tiêu, kế hoạch, lựa chọn phù hợp để định hướng tương lai.
+ Ý thức sâu sắc giá trị bản thân, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.
+ Chủ động, tự tin, quyết đoán, sống có trách nhiệm.
+ Rèn luyện, ý chí nghị lực trước khó khăn thử thách.
+ Đạt được thành công, nâng cao giá trị cá nhân, thúc đẩy sự phát triển của xạ hội.
2.3 Mở rộng
· Phê phán lối sống buông xuôi, dựa dẫm…
· Khẳng định bản thân không chỉ là những ngôn từ hay, mà còn phải được chứng minh bằng hành động.
· Khẳng định bản thân không phải là tự cao tự đại hoặc bằng lời nói suông.
2.4 Bài học nhận thức và hành động
· Ý thức sâu sắc tầm quan trọng về khẳng định bản thân.
· Rèn luyện năng lực, đặt ra mục tiêu và hành động để hoàn thiện bản thân, từ đó vươn tới thành công và phát triển bền vững.
3. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lý lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm).
· Học sinh lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lý lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,5 điểm).
· Học sinh lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lý lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (1,0 điểm).
· Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai yêu cầu:00 điểm.
	2,5

	
	d. Diễn đạt, chính tả
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25



	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân khi bàn
luận; có cái nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề; có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.
	0,5

	Tổng
	
	10,0



